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I Tổng số việc chủ động 1.205          969             727          31.207.128                36.005.847                14.708.291           

1 Dân sự 318                           222 158          2.662.360                  1.927.589                  1.566.651             

2 Kinh doanh, thương mại 28                               28 19            984.616                     984.616                     567.121                

3 Tín dụng

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 3                                   3 3              2.605.198                  2.605.198                  2.605.198             

5
DS trong hình sự (các tội 

XPTrTQLKT) 34                               35 10            7.026.406                  3.131.820                  445.848                

6 DS trong hình sự (khác) 777                           649 515          17.507.969                27.110.256                9.423.846             

7 DS trong hành chính 2                 12.300                       

8 Hôn nhân và gia đình 42                               31 21            406.555                     244.644                     97.903                  

9 Lao động 1                                   1 1              1.724                         1.724                         1.724                    

10 Phá sản

11 Trọng tài Thương mại

12 Vụ việc cạnh tranh

13 Loại khác

II Tổng số việc theo yêu cầu 1.522          1.115          883          384.051.149              336.850.500              274.813.898         

1 Dân sự 831                           542 405          151.229.680              119.288.346              82.701.545           

2 Kinh doanh, thương mại 27                               25 22            14.560.227                14.814.123                7.597.536             

3 Tín dụng 61                               38 23            121.331.936              110.003.970              100.043.929         

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 1                                   1 1              646.482                     646.482                     646.482                

5
DS trong hình sự (các tội 

XPTrTQLKT) 5                                   4 4              102.235                     65.545                       65.545                  

6 DS trong hình sự (khác) 389                           348 302          92.759.120                88.811.313                81.544.585           

7 DS trong hành chính

8 Hôn nhân và gia đình 205                           153 124          3.277.980                  3.009.823                  2.156.505             

9 Lao động 1                                   1 1              57.471                       57.471                       57.471                  

10 Phá sản

11 Trọng tài Thương mại 1                                   2 83.018                       150.427                     

12 Vụ việc cạnh tranh

13 Loại khác 1                                   1 1              3.000                         3.000                         300                       
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Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng


